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		Điểm

	        Câu 1:( 1 điểm). Sắp xếp các sự kiện lịch sử sau theo đúng trình tự thời gian: 
	          1. Chiến dịch Việt Bắc - thu đông. 	          2. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
		3. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
A. 1-2-3                                 		 B. 3-2-1                                         		C. 2-1-3
Câu 2: ( 1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
	Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?
A. Ngày 2 / 9/ 1945.							B. Ngày 9 / 5 / 1954.
C. Ngày  30 / 4 / 1975.							D. Ngày 7 / 5 / 1954
Câu 3: ( 1 điểm). Điền từ trong ngoặc đơn ( Sài Gòn, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Nam Bắc) thích hợp vào chỗ chấm: 
	Ngày 30 tháng 4 năm 1975 quân ta giải phóng …………………kết thúc chiền dịch …………………………lịch sử………………….sum họp một nhà.
Câu 4: ( 1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S cho mỗi ý sau:

	Đường Trường Sơn được mở vào ngày 19/5/1979.


	Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 2 đợt.


	Lễ kí Hiệp định Pa-ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam diễn ra ngày 27/01/1973.
[bookmark: _Hlk512958711]Câu 5: ( 1 điểm). Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: ( 1 điểm) . Đúng ghi Đ; sai ghi S

        Châu Á nằm ở bán cầu Đông.		Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

  Châu Á trải dài từ Tây sang Đông.	Châu Á có đủ các đới khí hậu.


Câu 7: ( 1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.	
	Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? 
A. Châu Phi                       B. Châu Mĩ			C. Châu Đại Dương                D. Châu Âu
Câu 8: ( 1 điểm). Chọn từ trong ngoặc ( ôn đới, châu Á, đen, trắng, phát triển) thích hợp điền vào chỗ chấm.cho phù hợp. 
	Châu Âu nằm ở phía tây ………… , có khí hậu ……… Đa số dân cư châu Âu là người da ……………. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế……………..............................................
[bookmark: _Hlk512958791]Câu 9: ( 1 điểm). Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Phi.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 10: ( 1 điểm). Châu Á có số dân đứng thứ mấy trên thế giới ? Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
GV coi........................................................................GV chấm..................................................
Gợi ý và đáp án môn Lịch sử- Địa lý lớp 5 ( mỗi câu đúng 1 điểm)
Câu 1:C						Câu 2: D
Câu 3: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Nam Bắc.
Câu 4: Đ

	Đường Trường Sơn được mở vào ngày 19/5/1979. ( 0,3 điểm)
S

	Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 2 đợt. ( 0,3 điểm)
Đ

[bookmark: _GoBack]	Lễ kí Hiệp định Pa-ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam diễn ra ngày 27/01/1973. ( 0,4 điểm)

Câu 5: Đáp án: 
 - Chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là một chiến công hiển hách đi vào lịch sử dân tộc ta.  ( 0,3 điểm)
- Chiến thắng này đã đánh tan chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh. ( 0,3 điểm)
- Nhiệm vụ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của cách mạng Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi. ( 0,4 điểm)
Câu 6: ( 1 điểm) . Đúng ghi Đ; sai ghi S ( mỗi ý 0,25 điểm)Đ

        Châu Á nằm ở bán cầu Đông.		Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.Đ

  Châu Á trải dài từ Tây sang Đông.	Châu Á có đủ các đới khí hậu.Đ
S

 
Câu 7: A
Câu 8: ( châu Á, ôn đới, trắng, phát triển). ( Mỗi từ đúng 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk513020955]Câu 9: Đáp án:  
- Châu Phi có địa hình tương đối cao, được coi như một cao nguyên khổng lồ. ( 0,3 điểm)
- Khí hậu ở châu Phi nóng, khô bậc nhất thế giới. ( 0,3 điểm)
- Ở châu Phi còn có rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa van, có nhiều hoang mạc…( 0,4 điểm)
Câu 10: Đáp án: 
- Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Đa số dân cư châu Á là người da vàng. Họ sống tập trung đông đúc tại các vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. ( 0,5 điểm).
- Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo, vì : Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu gió mùa nóng ẩm. Đồng bằng mầu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở vùng ven biển. Đó là điều kiện thuận lợi để cây lúa nước phát triển. ( 0,5 điểm).





